
01 12A1 Nguyễn Hoàng Thư 25/12/2005 Nữ 0377528823 0989035423 0989035423

02 12A12 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 19/08/2005 Nữ 0902315144 0903701141 0903701141

03 12A12 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 03/08/2005 Nữ 0329507626 0989168200 0989168200

04 12A12 Phạm Quỳnh Chi 07/04/2005 Nữ 0981545086 0975987482 0975987482

05 12A12 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 04/07/2005 Nữ 0938874325 0901778940 0901778940

06 12A12 Lê Thị Minh Giang 22/03/2005 Nữ 0906807067 0903860658 0903860658

07 12A12 Nguyễn Khánh Linh 29/09/2005 Nữ 0352711790 0833760015 0833760015

08 12A12 Dương Huệ Mẫn 23/08/2005 Nữ 0767260031 0903129038 0903129038

09 12A12 Nguyễn Huỳnh Đông Nghi 25/07/2005 Nữ 0338160954 0908332121 0908332121

10 12A12 Huỳnh Phương Anh 15/03/2005 Nữ 0777168261 0908156695 0908156695

11 12A12 Nguyễn Ngọc Hà My 28/04/2005 Nữ 0366064204 0973704206 0973704206

12 12A12 Dương Xuân Nghi 20/10/2005 Nữ 0335460122 0913717314 0913717314

13 12A12 Lý Gia Nghi 08/10/2005 Nữ 0369358105 0399908765 0399908765

14 12A12 Nguyễn Thị Hoàng Yến 18/11/2005 Nữ 0368714845 0973187680 0973187680

15 12A7 Nguyễn Triệu Ân 11/11/2005 Nữ 0972503594 0933777272 0933777272

16 12A7 Nguyễn Thị Thanh Lan 15/04/2005 Nữ 0708309912 0792263352 0792263352

17 12A7 Nguyễn Hoàng Minh Phượng 04/11/2005 Nữ 0932756858 0903953539 0903953539

18 12A7 Ngô Lê Như Ý 23/12/2005 Nữ 0943346552 0903646552 0903646552

19 12A12 Nguyễn Minh Hà 25/08/2005 Nữ 0909602508 0908670377 0908670377

20 12A12 Lê Ngọc Hân 08/05/2005 Nữ 0969337907 0902781338 0902781338

21 12A12 Lê Thụy Thủy Nhi 15/10/2005 Nữ 0707029102 0908377391 0908377391
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22 12A12 Dương Hoàng Mỹ Phụng 11/07/2005 Nữ 0777774620 0931464971 0931464971

23 12A12 Ngô Xuân Quỳnh 31/07/2005 Nữ 0902783060 0902455228 0902455228

24 12A7 Dương Nhã Điền 21/01/2005 Nữ 0355587418 0982628218 0982628218

25 12A12 Đỗ Nguyễn Hồng Diệp 14/09/2005 Nữ 0925697289 0327879289 0327879289

26 12A12 Nguyễn Phước Trúc Ngọc 21/08/2005 Nữ 0902087175 0903821035 0903821035

27 12A12 Nguyễn Lê Hồng Yến 21/03/2005 Nữ 0933533799 0903835007 0903835007

28 12A10 Võ Ngọc Minh Tâm 31/12/2005 Nữ 0909235933 0908831399 0908831399

29 12A12 Doãn Ngọc Minh Anh 03/11/2005 Nữ 0834031105 0913180345 0913180345

30 12A12 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 18/01/2005 Nữ 0938229502 0918738193 0918738193

31 12A12 Võ Uyên Phương 01/10/2005 Nữ 0902697998 0946972323 0946972323

32 12A12 Lê Thùy Trang 26/07/2005 Nữ 0902826705 0903964359 0903964359

33 12A12 Trần Ngọc Như Ý 02/06/2005 Nữ 0767530616 0906355895 0906355895

34 12A12 Bùi Duy An 24/03/2005 Nam 0906863708 0908893544 0908893544

35 12A12 Trần Hữu Hải Dương 18/03/2005 Nam 0377312206 0902716849 0902716849

36 12A12 Nguyễn Minh Đạt 05/06/2005 Nam 0703509060 0903732425 0903732425

37 12A12 Huỳnh Trọng Đức 22/05/2005 Nam 0919948509 0917658393 0917658393

38 12A12 Nguyễn Nhật Phúc 16/07/2005 Nam 0327912349 0918015367 0918015367

39 12A7 Hoàng Song Toàn 12/02/2005 Nam 0793591041 0908278197 0908278197

Tổng cộng: 40 khách (01GV - 39HS)
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